
Kính gửi: Các Công ty 

 

Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho có nhu cầu tham khảo giá hóa chất để 

xây dựng giá kế hoạch đấu thầu năm 2024, các mặt hàng hóa chất sử dụng cho 

bệnh nhân tại Trung tâm như sau: 

 

STT Tên hàng hóa  Tính năng kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

I. HÓA CHẤT SỬ DỤNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SYSMEX XP-100  

1 Dung dịch pha loãng 

Tương thích với máy huyết học Sysmex XP-100.  

Thành phần: 

Sodium chloride 

Potassium chloride 

Buffer 

Antimicrobial 

ml 

2 Dung dịch lyse giải 

Tương thích với máy huyết học Sysmex XP-100.  

Thành phần: 

Organic quaternary ammonium salt 

Sodium chloride 

ml 

3 
Nước rửa dùng cho 

máy huyết học 

Tương thích với máy huyết học Sysmex XP-100.  

Thành phần :  

Sodium Hypochlorite 5%,  

Chai ≥ 50ml 

ml 

4 
Nội kiểm huyết học 3 

mức 

Dung dịch nội kiểm huyết học mức độ thấp, trung bình, mức 

cao  

Hộp ≥ 3x2,5ml 

ml 

5 
Chương trình ngoại 

kiểm huyết học 

Chương trình Ngoại kiểm huyết học  

Hộp ≥ 3x2ml 
ml 

II. HÓA CHẤT SỬ DỤNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC SPINCELL 5 COMPACT  

6 Dung dịch pha loãng 

Dung dịch đệm dùng cho pha loãng mẫu máu trên máy phân 

tích huyết học để xác định các thông số tế bào. 

Thành phần : 

Anhydrous Sodium Sulfate 5-15 g/L.  

Preservative Solution ＜20 g/L.  

Muriate 2-6 g/L. 

Edetate disodium ＜0.5g/L 

- Thuốc thử có Card sử dụng cho máy  phân tích huyết học 

Spincell 5. 

ml 
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7 Dung dịch ly giải 1 

Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng trên Spinreact 5-Part-

Diff máy phân tích huyết học cùng với thuốc thử Lyse và 

Sheath được sản xuất bởi SPINREACT, để kiểm tra hàm 

lượng tế bào trong máu người. 

Thành phần :  

Trihydroxymethyl Aminomethane＜1 g/L.  

Hydrochlocric Acid ＜0,2 g/L. 

Triton＜0,1 g/L.  

2-Phenoxyethanol ＜10 g/L 

- Thuốc thử có Card sử dụng cho máy  phân tích huyết học 

Spincell 5. 

ml 

8 Dung dịch ly giải 2 

Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng trên Spinreact 5-Part-

Diff máy phân tích huyết học cùng với Lyse và Sheath được 

sản xuất bởi SPINREACT, để kiểm tra hàm lượng tế bào 

trong máu người. 

Thành phần :  

Dodecyl trimethyl ammonium chloride   25-30 g/L.  

Myristyltrimethylammonium bromide   1,0-2,0g/L.  

Hydroxylamine hydrochloride    1,0-2,0 g/L 

- Thuốc thử có Card sử dụng cho máy phân tích huyết học 

Spincell 5. 

ml 

9 
Dung dịch 

DETERGENT  

Dung dịch detergent được sử dụng với máy phân tích phù hợp 

để bảo trì hằng ngày và làm sạch dòng chảy hệ thống và kim 

hút. Dung dịch làm sạch các mảnh vỡ tế bào, protein và chất 

béo. Thành phần :  

Preservative Solution   2 g/L.  

Chloride Sulfate 20 g/L.  

Buffer Solution 1 g/L.  

Anticoagulant 1-2 g/L.  

Surfactant 3 g/L 

- Thuốc thử có Card sử dụng cho máy  phân tích huyết học 

Spincell 5. 

ml 

10 
Dung dịch rửa máy  

PROBE CLEANER 

Nước rửa dùng cho máy huyết học.  

Thành phần : Chloride, demineralized water, hypochlorite. 

- Thuốc thử sử dụng cho máy  phân tích huyết học Spincell 5. 

ml 

11 
Dung dịch chuẩn 

máy  
Hóa chất nội kiểm huyết học mức thấp, trung bình, cao.  ml 

III HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM SỬ DỤNG CHO MÁY XÉT NGHIỆM SINH HÓA BÁN TỰ 

ĐỘNG ANALYST 2010+ 
 

12 
Hóa chất định lượng 

Glucose 

Hóa chất xét nghiệm định lượng Glucose sử dụng tương thích 

máy ANALYST 2010+ .  Tiêu chuẩn theo nhà sản xuất 
ml 

13 
Hóa chất định lượng 

Ure 

Hóa chất xét nghiệm định lượng Ure sử dụng tương thích 

máy ANALYST 2010+ .  Tiêu chuẩn theo nhà sản xuất 
ml 

14 
Hóa chất định lượng 

Creatinine 

Hóa chất xét nghiệm định lượng Creatinine sử dụng tương 

thích máy ANALYST 2010+ .  Tiêu chuẩn theo nhà sản xuất 
ml 



15 
Hóa chất định lượng 

Uric acid 

Hóa chất xét nghiệm định lượng Uric acid sử dụng tương 

thích máy ANALYST 2010+ .  Tiêu chuẩn theo nhà sản xuất 
ml 

16 
Hóa chất định lượng 

cholesterol toàn phần 

Hóa chất xét nghiệm định lượng cholesterol toàn phầnsử dụng 

tương thích máy ANALYST 2010+ .  Tiêu chuẩn theo nhà 

sản xuất 

ml 

17 
Hóa chất định lượng 

HDL trong máu 

Hóa chất xét nghiệm định lượng HDL trong máu sử dụng 

tương thích máy ANALYST 2010+ .  Tiêu chuẩn theo nhà 

sản xuất 

ml 

18 
Hóa chất định lượng 

Triglycerides 

Hóa chất xét nghiệm định lượng Triglycerides sử dụng tương 

thích máy ANALYST 2010+ .  Tiêu chuẩn theo nhà sản xuất 
ml 

19 
Hóa chất định lượng 

Amylase trong máu 

Hóa chất xét nghiệm định lượng Amylase trong máu sử dụng 

tương thích máy ANALYST 2010+ .  Tiêu chuẩn theo nhà 

sản xuất 

ml 

20 
Hóa chất định lượng 

GOT 

Hóa chất xét nghiệm định lượng  GOT sử dụng tương thích 

máy ANALYST 2010+ .  Tiêu chuẩn theo nhà sản xuất 
ml 

21 
Hóa chất định lượng 

GPT 

Hóa chất xét nghiệm định lượng GPTsử dụng tương thích 

máy ANALYST 2010+ .  Tiêu chuẩn theo nhà sản xuất 
ml 

22 
Hóa chất định lượng 

GGT 

Hóa chất xét nghiệm định lượng GGTsử dụng tương thích 

máy ANALYST 2010+ .  Tiêu chuẩn theo nhà sản xuất 
ml 

23 
Hóa chất định lượng 

bilirubin trực tiếp 

Hóa chất xét nghiệm định lượngbilirubin trực tiếp sử dụng 

tương thích máy ANALYST 2010+ .  Tiêu chuẩn theo nhà 

sản xuất 

ml 

24 
Hóa chất định lượng 

bilirubin toàn phần 

Hóa chất xét nghiệm định lượng bilirubin toàn phần sử dụng 

tương thích máy ANALYST 2010+ .  Tiêu chuẩn theo nhà 

sản xuất 

ml 

25 

Hóa chất kiểm chuẩn 

nội kiểm sinh hóa- 

chuẩn thấp 

Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm sinh hóa mức bình thường. 

- Arcon N Level I Control dùng để kiểm soát chất lượng các 

thông số sinh hóa mức bình thường được nêu trong bảng giá 

trị 

ml 

26 

Hóa chất kiểm chuẩn 

nội kiểm sinh hóa- 

chuẩn cao 

Vật liệu kiểm soát các xét nghiệm sinh hóa mức bệnh lý. 

- Arcon P Level II Control dùng để kiểm soát chất lượng các 

thông số sinh hóa mức bệnh lý được nêu trong bảng giá trị 

ml 

27 

Hóa chất hiệu chuẩn 

cho các xét nghiệm 

sinh hóa (Multi 

Calibrator) 

Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa đa thành phần. 

- Arcal Auto Calibrator dùng để hiệu chuẩn các thông số sinh 

hóa được nêu trong bảng giá trị 

Qui cách: Hộp (5x5 ml) 

ml 

28 
Chương trình ngoại 

kiểm sinh hóa 

Hóa chất dùng cho Chương trình ngoại kiểm sinh hóa. 

- Quy cách: Hộp (6x5 ml) 
ml 

29 

Hóa chất định lượng 

nồng độ cồn trong 

máu 

Hóa chất định lượng nồng độ cồn trong huyết thanh, huyết 

tương 

+ R1 - ENZYME COENZYME 

- NAD+ > 2.4 mmol/L 

(Nicotinamine adenine dinucleotide phosphate) 

- ADH >25 000 IU/L 

(Alcohol dehydrogenase) 

- TRIS Buffer pH 8.65 + 0.1 at 25° C 

- Stabilizer 

- Preservative 

ml 



+ R2 – STANDARD 

- Ethanol : approximately 100 mg/dL (21.7 mmol/L) 

Tuyến tính: 300 mg/dL 

- Qui cách hộp (R1: 10x10 ml; R2 (Std): 1x5 ml) 

30 
Hóa chất định lượng 

Calcium 

Thuốc thử xét nghiệm định lượng Canxi toàn phần. 

Thành phần: 

- Arsenazo (III): ≤ 0.2 mmol 

- Good's buffer: ≤ 50 mmol 

- pH 6,8 

- Stabilizers 

Tuyến tính: 20 mg/dL 

ml 

IV. Nội kiểm niệu/nước tiểu cho các dòng máy nước tiểu nhúng que  

31 
Nội kiểm tổng phân 

tích nước tiểu mức 1 

Thành phần 100% từ nước tiểu người. Đáp ứng 13 thông số 

bao gồm Albumin. Thích hợp cho xét nghiệm tại chổ.  
ml 

 

Quý Công ty có kinh doanh các loại hàng hóa nêu trên, đề nghị gửi báo giá 

có thông số kỹ thuật chi tiết đến Tổ trưởng Tổ mua sắm Trung tâm Y tế thành phố 

Mỹ Tho số điện thoại 02733. 873776 (Địa chỉ số 57 Hùng Vương, Phường 7, thành 

phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và qua email: kdtpmt@gmail.com).  

Báo giá được để trong bao bì niêm phong và đóng dấu giáp lai. 

Thời hạn: trước 17 giờ, ngày 19  tháng 8 năm 2024 (Thời hạn tiếp nhận 

báo giá: 10 ngày kể từ ngày đăng tải thông tin thành công). Các báo giá nhận được 

sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

Ngoài bì thư ghi rõ: báo giá hóa chất 

Rất mong sự hợp tác của Quý Công ty./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên;                                                                                          

- Lưu VT, TMS, KD. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Mẫu báo giá 

BÁO GIÁ 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho. 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho, chúng tôi 

.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi 

rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá hàng hóa như sau: 

1. Báo giá hàng hóa: 

Stt 

Tên 

hàng 

hóa 

Tên 

thương 

mại 

Thông 

số kỹ 

thuật 

Quy cách 

đóng gói 

Đơn vị 

tính 

Đơn 

giá 

Hãng, 

nước 

sản 

xuất 

1        

2        

 Tổng cộng:… khoản     

 

(Ghi chú: đơn giá bao gồm thuế VAT và các chi phí khác) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng ... ngày, kể từ ngày ký báo giá. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; 

- Giá của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định 

của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

......, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 

         (Ký tên, đóng dấu ) 
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